TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
DANH SÁCH HỌC SINH KHEN THƯỞNG 
CÂU LẠC BỘ EM YÊU THÍCH THÁNG 2
KHỐI 6:
	STT
	Môn
	Họ và tên
	Lớp
	Điểm KS
	Ghi chú

	1
	Toán
	Hoàng Minh Hải 6A1, Lục Trần Đức Long 6A3
	
	7,5
	

	2
	Ngữ văn
	Nguyễn Mai Phương
	7A1
	7,5
	

	3
	Tiếng Anh
	Ngô Linh Đan
	6A3
	8,5
	



KHỐI 7:
	STT
	Môn
	Họ và tên
	Lớp
	Điểm KS
	Ghi chú

	1
	Toán
	Nguyễn Đoàn Bảo Lam
	7a2
	7
	

	2
	Ngữ văn
	Lê Hà Linh
	7A1
	8
	

	3
	Tiếng Anh
	Lưu Phúc Khang
	7A1
	9,5
	



KHỐI 8:
	STT
	Môn
	Họ và tên
	Lớp
	Điểm KS
	Ghi chú

	1
	Toán
	Đàm Bảo Sơn
	8A1
	7,5/10
	

	2
	Ngữ văn
	
	
	
	

	3
	Tiếng Anh
	Thái Nguyễn Thành Vinh
	8A1
	72/100
	

	4
	Vật lý (KHTN)
	Nguyễn Minh Đức
	8A2
	7/10
	

	5
	Hóa học
	
	
	
	

	6
	Sinh học
	
	
	
	

	7
	Lịch sử
	Nguyễn Bảo Trang
	8A2
	8/10
	

	8
	Địa lý
	Nguyễn Bảo Trang
	8A2
	8/10
	

	9
	Tin học
	
	
	
	

	10
	GDCD
	Nguyễn Phương Linh
	8A2
	8,5
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	Nguyễn Thị Sơn Hường
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